
13/02/2001

24/06/2000

15/08/2000

03/08/2001

11/01/2001

11/05/2001

12/07/2001

11/06/2001

30/12/2001

11/08/2001

01/04/2001

01/09/2001

02/02/2001

10/01/2001

28/11/2001

17/02/2001

21/09/2001

04/04/2001

14/11/2001

03/06/2001

01/01/2001

26/08/2001

01/01/2001

08/11/2001

12/11/2001

12/02/2001

11/04/2001

06/08/2001

02/04/2001

03/06/2001

28/07/200131 190176 Nguyễn Thị Thúy Vân x

30 190123 Ngô Đặng Tố Uyên x

29 190248 Nguyễn Thị Thủy Trúc x

28 190220 Nguyễn Trần Bảo Trâm x

27 190450 Hoàng Thị Thúy x

26 190345 Trương Thị Mộng Thùy x

25 190152 Bùi Thanh Thông

24 190255 Trần Thị Phương Thảo x

23 190321 Vũ Thị Kiều Thanh x

22 190468 Nguyễn Đoan Phương Quỳnh x

21 190303 Trịnh Thị Thanh Phương x

20 190186 Phạm Thị Kiều Oanh x

19 190314 Trần Quỳnh Như x

18 190129 Phạm Thị Yến Nhi x

17 190130 Đỗ Ngọc Trinh Ngân x

16 190379 Đào Thị Loan x

15 190287 Hà Thị Kim Loan x

14 190393 Đặng Thị Kiều Liên x

13 190533 Nguyễn Thị Lan x

12 190296 Võ Thùy Khánh Hy x

11 190194 Nguyễn Ngọc Thanh Hương x

10 190305 Nguyễn Phương Bảo Huy

9 190180 Nguyễn Thị Hòa x

8 190251 Lưu Thị Hoà Hiệp x

7 190618 Đào Thị Hiền x

6 190602 Vũ Thị Hằng x

5 190416 Nguyễn Thi Thu Hằng x

4 190373 Đồng Thị Bích Hằng x

3 190151 Phan Văn Hải

2 190448 Nguyễn Hoàng Bảo Giang x

1 190459 Lê Vũ Tuấn Dương

Lớp: K15MM1

Hệ: CD CQ

Khoa/Phòng/TT: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ   - Ngành Quản lý sản xuất

STT MSSV Họ Tên Nữ Ngày Sinh
Ngày/tháng

Ghi Chú

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN 
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